
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

QTDN (1-2) QTDN (1-2) QTDN (1-2)

Tươi Tươi Tươi

TACN (3-4)

Tâm

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

QTDN (1-2) QTDN (1-2)

Tươi Tươi

Online trên Zoom
Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

QTDN (5-6) QTDN (5-6) QTDN (5-6)

Tươi Tươi Tươi

Giờ học: Sáng: Tiết 1: 8h00 - 8h45 Tiết 2: 8h50 - 9h35 Tiết 3: 9h40 - 10h25 Tiết 4: 10h30 - 11h15

Chiều Tiết 5: 14h00 - 14h45 Tiết 6: 14h50 - 15h35 Tiết 7: 15h40 - 16h25 Tiết 8: 16h30 - 17h15

45KTML1         Từ tuần 38 (13/4/2020) 

45KTML2          Từ tuần 38 (13/4/2020)

45KTML3          Từ tuần 38 (13/4/2020)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

C.Trị (1-2) C.Trị (1-2) C.Trị (3-4)

Sơn Sơn Sơn

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

C.Trị (3-4) C.Trị (3-4) C.Trị (3-4)

Sơn Sơn Sơn

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

C.Trị (3-4) C.Trị (3-4) C.Trị (3-4)

Sơn Sơn Sơn

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

C.Trị (3-4) C.Trị (3-4) C.Trị (3-4)

Sơn Sơn Sơn

Giờ học: Sáng: Tiết 1: 8h00 - 8h45 Tiết 2: 8h50 - 9h35 Tiết 3: 9h40 - 10h25 Tiết 4: 10h30 - 11h15

Chiều Tiết 5: 14h00 - 14h45 Tiết 6: 14h50 - 15h35 Tiết 7: 15h40 - 16h25 Tiết 8: 16h30 - 17h15

Thứ 6

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

THỜI KHOÁ BIỂU

45ĐĐT          Từ tuần 38 (13/4/2020)

45CĐT          Từ tuần 38 (13/4/2020)

45TĐH          Từ tuần 38 (13/4/2020)

45ĐTCN          Từ tuần 38 (13/4/2020)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

C.Trị (1-2) C.Trị (1-2) C.Trị (1-2)

Miên Miên Miên

Online trên 

Zoom

TTDĐ (5-7)

Huyền

Giờ học: Sáng: Tiết 1: 8h00 - 8h45 Tiết 2: 8h50 - 9h35 Tiết 3: 9h40 - 10h25 Tiết 4: 10h30 - 11h15

Chiều Tiết 5: 14h00 - 14h45 Tiết 6: 14h50 - 15h35 Tiết 7: 15h40 - 16h25 Tiết 8: 16h30 - 17h15

45ĐTTT          Từ tuần 38 (13/4/2020)

THỜI KHOÁ BIỂU
Thứ 2 Thứ 3

45ĐCN         Từ tuần 38 (13/4/2020) 

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

P.Luật (5-6)

P.Hồng

TACN (7-8) TACN (7-8)

Tuyết Tuyết

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

TACN (1-2) TACN (1-2)

Tâm Tâm

P.Luật (3-4)

P.Hồng

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

TACN (5-6)

Tâm

TACN (3-4) P.Luật (7-8)

Tâm P.Hồng

Giờ học: Sáng: Tiết 1: 8h00 - 8h45 Tiết 2: 8h50 - 9h35 Tiết 3: 9h40 - 10h25 Tiết 4: 10h30 - 11h15

Chiều Tiết 5: 14h00 - 14h45 Tiết 6: 14h50 - 15h35 Tiết 7: 15h40 - 16h25 Tiết 8: 16h30 - 17h15

46KTML1         Từ tuần 38 (13/4/2020) 

46KTML2          Từ tuần 38 (13/4/2020)

46KTML3          Từ tuần 38 (13/4/2020)

THỜI KHOÁ BIỂU
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

TACN (3-4) TACN (3-4)

Tâm Tâm

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

TACN (5-6) TACN (5-6)

Quế Quế

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

TACN (5-6) TACN (5-6)

Quế Quế

Giờ học: Sáng: Tiết 1: 8h00 - 8h45 Tiết 2: 8h50 - 9h35 Tiết 3: 9h40 - 10h25 Tiết 4: 10h30 - 11h15

Chiều Tiết 5: 14h00 - 14h45 Tiết 6: 14h50 - 15h35 Tiết 7: 15h40 - 16h25 Tiết 8: 16h30 - 17h15

46KTML4        Từ tuần 38 (13/4/2020) 

46KTML5        Từ tuần 38 (13/4/2020) 

46KTML6        Từ tuần 38 (13/4/2020) 

THỜI KHOÁ BIỂU
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

CSTTS (1-2) CSTTS (1-2) P.Luật (1-2)

N.Hương N.Hương P.Hồng

C.Trị (3-4) C.Trị (3-4) C.Trị (3-4)

Miên Miên Miên

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

P.Luật (1-2)

P.Hồng

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

TACN (1-2) TACN (1-2)

Tâm Tâm

Giờ học: Sáng: Tiết 1: 8h00 - 8h45 Tiết 2: 8h50 - 9h35 Tiết 3: 9h40 - 10h25 Tiết 4: 10h30 - 11h15

Chiều Tiết 5: 14h00 - 14h45 Tiết 6: 14h50 - 15h35 Tiết 7: 15h40 - 16h25 Tiết 8: 16h30 - 17h15

46ĐTTT         Từ tuần 38 (13/4/2020) 

46TĐH         Từ tuần 38 (13/4/2020)

46CNTT          Từ tuần 38 (13/4/2020)

THỜI KHOÁ BIỂU
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

TACB (1-2) TACB (1-2) TACB (1-2)

Quế Quế Quế

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

TACN (3-4) TACN (3-4) TACN (3-4)

Quế Quế Quế

Online trên 

Zoom

P.Luật (1-3)

T. Dũng

Giờ học: Sáng: Tiết 1: 8h00 - 8h45 Tiết 2: 8h50 - 9h35 Tiết 3: 9h40 - 10h25 Tiết 4: 10h30 - 11h15

Chiều Tiết 5: 14h00 - 14h45 Tiết 6: 14h50 - 15h35 Tiết 7: 15h40 - 16h25 Tiết 8: 16h30 - 17h15

46LTML         Từ tuần 38 (13/4/2020) 

46ML1         Từ tuần 38 (13/4/2020)

46TH         Từ tuần 38 (13/4/2020)

THỜI KHOÁ BIỂU
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

TACN (1-2) TACN (1-2) TACN (1-2)

Tuyết Tuyết Tuyết

MĐ (3-4) MĐ (3-4)

Nhật Nhật

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

Online trên 

Zoom

MĐ (1-2) MĐ (1-2)

Nhật Nhật

TACN (3-4) TACN (3-4) TACN (3-4)

Tuyết Tuyết Tuyết

Giờ học: Sáng: Tiết 1: 8h00 - 8h45 Tiết 2: 8h50 - 9h35 Tiết 3: 9h40 - 10h25 Tiết 4: 10h30 - 11h15

Chiều Tiết 5: 14h00 - 14h45 Tiết 6: 14h50 - 15h35 Tiết 7: 15h40 - 16h25 Tiết 8: 16h30 - 17h15

Nguyễn Thị Hằng Nga

46Đ-ĐT1         Từ tuần 38 (13/4/2020) 

46Đ-ĐT2          Từ tuần 38 (13/4/2020)

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

Ngày 09  tháng 4  năm 2020

THỜI KHOÁ BIỂU
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI


